Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Đáp ứng của nhà thầu về yêu cầu kỹ thuật của toàn bộ hàng hóa chào thầu phải đầy đủ, bằng hoặc tốt hơn yêu cầu của Bên mời thầu đưa ra dưới đây và phải có đủ tài liệu chứng minh như yêu cầu, nếu không đáp ứng đầy đủ và/hoặc đáp ứng kém hơn, không đủ tài liệu chứng minh như yêu cầu thì E-HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
1.1.1. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các TBA phân phối khu vực Tô Hiệu
1.1.2. Dự toán: Mua sắm lắp đặt thiết bị nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các TBA phân phối khu vực Tô Hiệu
1.1.3. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày 
1.1.4. Quy mô: Cung cấp vật tư thiết bị với danh mục và số lượng chi tiết  như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Cảm biến nhiệt độ đo các điểm nhiệt hạ thế,môi trường dạng 1-wire
	Bộ
	40

	2
	Cảm biến chạm chập vỏ tủ
	Bộ
	40

	3
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 1600A
	Bộ
	1

	4
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 1500A
	Bộ
	2

	5
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 1250A
	Bộ
	1

	6
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 1200A
	Bộ
	3

	7
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 800A
	Bộ
	6

	8
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 630A
	Bộ
	11

	9
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 500A
	Bộ
	6

	10
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 400A
	Bộ
	6

	11
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 300A
	Bộ
	1

	12
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 250A
	Bộ
	1

	13
	Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp 160A
	Bộ
	1

	14
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 1250A
	Bộ
	1

	15
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 750A
	Bộ
	1

	16
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 630A
	Bộ
	7

	17
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 600A
	Bộ
	5

	18
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 500A
	Bộ
	7

	19
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 400A
	Bộ
	25

	20
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 350A
	Bộ
	4

	21
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 300A
	Bộ
	26

	22
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 250A
	Bộ
	17

	23
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 200A
	Bộ
	5

	24
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 160A
	Bộ
	3

	25
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 150A
	Bộ
	1

	26
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 125A
	Bộ
	3

	27
	Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp 100A
	Bộ
	2

	28
	Biến dòng điện ngăn lộ trung tính sơ cấp 200A
	Cái
	40



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Yêu cầu về giao hàng và lắp đặt:
Nhà thầu phải có bản Cam kết về giao hàng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) như sau:
- Số lần giao hàng và lắp đặt: 05 trạm/ ngày. 
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt: Các TBA thuộc các phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Chiềng An, Chiềng Cơi.
PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT LẮP ĐẶT
	TT
	Tên TBA phân phối
	Kiểu loại trạm
(Trạm bệt, treo, đặt trên trụ…vvv)
	Thông số KT MBA phân phối
	ATM tổng
	ATM nhánh

	1
	QUẢNG TRƯỜNG T1
	Ki ốt
	750kVA - 22/0,4kV
	1250A
	2x400A + 2x250A +1x160A

	2
	QUẢNG TRƯỜNG T3
	Ki ốt
	1000kVA - 22/0,4kV
	1600A
	2x630A + 2x400A +2x250A

	3
	QUẢNG TRƯỜNG T4
	Ki ốt
	400kVA - 22/0,4kV
	630A
	2x250A+2x160A

	4
	HỘI TRƯỜNG TỈNH ỦY
	Ki ốt
	560kVA - 22/0,4kV
	1200A
	2x600A

	5
	CÔNG AN TỈNH SƠN LA
	Ki ốt
	1000kVA - 22/0,4kV
	1600A
	1x1250A + 1x750A +2x100A+1x125A

	6
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA
	Bệt trong nhà xây
	2500kVA - 22/0,4kV
	4000A
	 

	7
	MBA BIÊN PHÒNG
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	630A
	3x400A

	8
	BỘ CHQS TỈNH
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	500A
	2x300A

	9
	SƯ PHẠM
	Treo
	320kVA - 35/0,4kV
	630A
	1x400A + 1x300A

	10
	TỔ 8 TÔ HIỆU
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	630A
	3x300A

	11
	MÌ MẦU 2
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	500A
	3x250A

	12
	CHIỀNG XÔM
	Treo
	250kVA - 35/0,4kV
	400A
	2x300A

	13
	ĐÈN ĐƯỜNG T3A
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	400A
	2x300A

	14
	XƯỞNG DỆT 2
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	500A
	3x250A

	15
	NVH BẢN HẸO
	Ki ốt
	250kVA - 22/0,4kV
	400A
	2x200A

	16
	NOONG LA
	Treo
	180kVA - 22/0,4kV
	400A
	2x300A

	17
	THCS QUYẾT THẮNG
	Ki ốt
	250kVA - 22/0,4kV
	500A
	3x250A

	18
	TỔ 6 QUYÊT THẮNG
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	800A
	2x630A

	19
	BÃI ĐÁ
	Treo
	320kVA - 22/0,4kV
	800A
	2x500A

	20
	NÀ CÓNG
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	800A
	3x400A

	21
	NGÃ BA MAI SƠN
	Treo
	400kVA - 35/0,4kV
	630A
	3x300A

	22
	VẬT TƯ
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	800A
	3x400A

	23
	VIỆN QUÂN Y 6
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	630A
	3x300A

	24
	SVĐ CHIỀNG LỀ
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	400A
	2x200A

	25
	CƠ KHÍ
	Treo
	320kVA - 35/0,4kV
	630A
	2x400A

	26
	TỈNH ỦY
	Treo
	320kVA - 22/0,4kV
	500A
	2x350A

	27
	ÓT LUÔNG
	Treo
	180kVA - 35/0,4kV
	160A
	2x125A

	28
	BẢN PÁT
	Treo
	100kVA - 22/0,4kV
	300A
	2x250A

	29
	BẢN MUÔNG
	Treo
	180kVA - 22/0,4kV
	250A
	1x200A+1x150A

	30
	CHẾ BIẾN LÂM SẢN
	Bệt ngoài trời
	750kVA - 35/0,4kV
	1500A
	1x500A + 1x400A + 2x350A +1x300A

	31
	CO PHUNG
	Treo
	180kVA - 22/0,4kV
	400A
	2x300A

	32
	XƯỞNG DỆT
	Treo
	320kVA - 22/0,4kV
	630A
	2x500A

	33
	ĐÈN ĐƯỜNG T5
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	630A
	2x400A

	34
	BẢN BÓ
	Treo
	250kVA - 22/0,4kV
	500A
	2x300A

	35
	HUỔI HIN
	Treo
	560kVA - 22/0,4kV
	1200A
	3x600A

	36
	SỞ GIÁO DỤC
	Treo
	400kVA - 22/0,4kV
	800A
	3x400A

	37
	TRẠM THAN
	Treo
	560kVA - 35/0,4kV
	1200A
	3x630A

	38
	BẢN TÔNG
	Treo
	320kVA - 35/0,4kV
	630A
	2x400A

	39
	NẬM LA 2
	Ki ốt
	560kVA - 22/0,4kV
	800A
	2x500A+1x300A

	40
	BẢN LẦU
	Treo
	560kVA - 22/0,4kV
	630A
	1x400A+2x300A



- Vận chuyển, bốc xếp và lắp đặt của bên mời thầu: Do Nhà thầu thực hiện, bằng chi phí của nhà thầu.
1.2.2. Yêu cầu về bảo hành:
Nhà thầu phải có bản Cam kết về bảo hành hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) như sau:
- Thời hạn bảo hành hàng hóa: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành. 
- Phương thức bảo hành: Một đổi một trong suốt thời gian thực hiện bảo hành. 
- Thực hiện bảo đảm bảo hành với giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng, bảo đảm do một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành, là loại bảo đảm không có điều kiện và không hủy ngang, được ký phát hành trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày hai bên ký các biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận hàng hóa.  
- Thời gian để thực hiện cấp đổi hàng hóa bảo hành: Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến để tiếp nhận thông tin không chậm hơn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 05 ngày làm việc. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả. 
- Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc bảo hành hàng hóa do nhà thầu chịu.
- Địa điểm nhận đổi, trả hàng hóa bảo hành: Tại các Đơn vị sử dụng thuộc Công ty Điện lực Sơn La (số 160, đường 3-2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).
1.2.3. Yêu cầu uy tín nhà thầu
Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) phải có bản cam kết uy tín của nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023, và Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2024/NĐ-CP. Uy tín của nhà thầu là khi bị đánh giá về uy tín nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;
Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;
Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;
Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng;
Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn.
1.2.4. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
Nhà thầu phải có bản mô tả (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT)  đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết của từng loại hàng hóa theo các yêu cầu được nêu dưới đây và scan nộp cùng E-HSDT. Mỗi loại hàng hóa nhà thầu chỉ được chào một (01) phương án về kỹ thuật (một mã hiệu hàng hóa, một nhà sản xuất, một nước sản xuất), nếu nhà thầu chào hơn một phương án, E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
[bookmark: _GoBack]Hàng hóa, thiết bị chào thầu phải đảm bảo mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, không bị ảnh hưởng môi trường, do va chạm trong quá trình vận chuyển, đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo. Đã bao gồm đầy đủ vật tư, phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Có chứng nhận sản xuất (CQ), xuất hàng hóa (CO), xuất xưởng sau khi giao hàng. 
Để chứng minh các thông số kỹ thuật nhà thầu mô tả, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT. 
Thông số kỹ thuật chi tiết của từng hàng hóa được mô tả cụ thể như sau: 
1.2.4.1. Cảm biến nhiệt độ đo các điểm nhiệt hạ thế,môi trường (8 điểm nhiệt) (STT1 thuộc phạm vi cung cấp)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo

	2
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo

	3
	Điện áp cấp
	5VDC

	4
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C đến 120°C

	5
	Độ chính xác
	±1°C

	6
	Chuẩn giao tiếp
	1-Wire, mỗi cảm biến/ đầu dò được đánh địa chỉ cố định

	7
	Cấu tạo cảm biến
	Đầu cảm biến được thiết kế dạng cầu cos bắt tại các vị trí tiếp xúc

	8
	Phương pháp đo thông qua cảm biến điện tử
	Đáp ứng

	9
	Cấp độ bảo vệ vỏ cảm biến
	IP65

	10
	Điện áp xoay chiều chịu đựng
	≥ 2000VAC

	11
	Giá trị cách điện giữa cực đầu ra cảm biến và phần đầu rò (lắp tại điểm tiếp xúc mang điện)
	≥ 1000MΩ

	12
	Chiều dài cáp PVC
	≥ 6m

	13
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối
	Đáp ứng



1.2.4.2. Cảm biến chạm chập vỏ tủ (STT2 thuộc phạm vi cung cấp)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo

	2
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo

	3
	Dải điện áp làm việc 
	AC 250V / 5A, DC 125V / 0.4A (tải tiếp điểm) 

	4
	Tín hiệu làm việc 
	Ngõ ra dạng mức logic (Open Collector / TTL 3.3V) 

	5
	Tín hiệu ra 
	Trạng thái tiếp điểm cơ khí (NO/NC) 

	6
	Dải nhiệt độ vận hành 
	-25℃ ÷ +70℃ 

	7
	Độ ẩm hoạt động 
	5% ÷ 95% RH, không ngưng tụ 

	8
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối
	Đáp ứng




1.2.4.3. Biến dòng điện ngăn lộ tổng sơ cấp (STT3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 thuộc phạm vi cung cấp)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo

	2 
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo

	3 
	Dòng điện sơ cấp cho lộ tổng
	160A÷1600A
(có thể thay đổi tỉ số cảm biến dòng điện theo công suất MBA)

	4 
	Dòng điện thứ cấp của biến dòng
	0-40mA

	5 
	Cấp chính xác
	±10C

	6 
	Cấu tạo lõi/ Đường kính của sổ
	Dạng kẹp, có đường kính phù hợp với tiết diện dây dẫn theo khảo sát

	7 
	Điện áp cách điện
	3000 Vac/min

	8 
	Tích hợp dây tín hiệu sẵn vào cảm biến
	PVC wire

	9 
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối
	Đáp ứng




1.2.4.4. Biến dòng điện ngăn lộ nhánh sơ cấp (STT14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 thuộc phạm vi cung cấp)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo

	2 
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo

	3 
	Dòng điện sơ cấp cho lộ nhánh
	100A÷1250A 
(có thể thay tỉ số cảm biến dòng điện theo công suất của phụ tải)

	4 
	Dòng điện thứ cấp của biến dòng
	0-40mA

	5 
	Cấp chính xác
	±10C

	6 
	Cấu tạo lõi/ Đường kính của sổ
	Dạng kẹp, có đường kính phù hợp với tiết diện dây dẫn theo khảo sát

	7 
	Điện áp cách điện
	3000 Vac/min

	8 
	Tích hợp dây tín hiệu sẵn vào cảm biến
	PVC wire

	9 
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối
	Đáp ứng



1.2.4.5. Biến dòng điện ngăn lộ trung tính sơ cấp (28 thuộc phạm vi cung cấp)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo

	2 
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo

	3 
	Dòng điện sơ cấp cho lộ trung tính
	200A
(có thể thay tỉ số cảm biến dòng điện theo công suất của phụ tải)

	4 
	Dòng điện thứ cấp của biến dòng
	0-40mA

	5 
	Cấp chính xác
	±10C

	6 
	Cấu tạo lõi/ Đường kính của sổ
	Dạng kẹp, có đường kính phù hợp với tiết diện dây dẫn theo khảo sát

	7 
	Điện áp cách điện
	3000 Vac/min

	8 
	Tích hợp dây tín hiệu sẵn vào cảm biến
	PVC wire

	9 
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối
	Đáp ứng



1.2.5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải cam kết về trình tự thi công, lắp đặt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) như sau:
- Giải pháp thi công hệ thống giám sát nhiệt độ, tích hợp, cấu hình toàn bộ thiết bị trong hệ thống về phần mềm giám sát trung tâm hiện hữu của Công ty Điện lực Sơn La;
- Tài liệu catalog của các thiết bị phần cứng.
- Trình tự thi công lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
+ Lập Phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công;
+ Đảm bảo an toàn cho con người, tài sản thiết bị trong suốt quá lắp đặt;
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Công tác kiểm tra thử nghiệm, nghiệm thu tuân thủ với quy định hiện hành của EVN, EVNNPC và các yêu cầu vận hành.
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